
BẢNG TỔNG HỢP QSTTQT LẦN 1-LỚP 5A1
NĂM HỌC 2024- 2025

 Ngày
đánh giá

Giới tính

Họ tên trẻ

Kết quả

ĐS
chung XĐ rào cản XĐ điểm hành động

M
ức

 đ
ộ 

th
am

gi
a

M
ức

 đ
ộ 

th
oả

i
m

ái

Nam Nữ

2 x Phạm Bình An 4 4 xanh

3 x Nguyễn Hoàng Anh 4 4 xanh

4 x Phạm Bảo Đạt 4 4 xanh

5 x Trần Thành Đạt 4 4 xanh

6 x Trần Minh Đăng 4 4 xanh

7 x Nguyễn Tuấn Khang 4 4 xanh

8 x Bùi Ánh Linh 4 4 xanh

9 x Nguyễn Khánh Linh 4 4 xanh

10 x Trần Anh Minh 4 4 xanh

11 x Trần Thảo My 4 4 xanh

12 x Nguyễn Thị Bảo Ngọc 5 5 xanh

13 x Phạm Mai Phương 4 4 xanh

15 x Phạm Hưng Thịnh 4 4 xanh

16 x Phạm Nhật Phương 4 4 xanh

17 x Nguyên Minh Thảo 4 4 xanh
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20 x Phạm Tuấn Đông 4 4 xanh

21 x Phạm Tuấn Anh 4 4 xanh

22 x Trần Gia Bảo 5 5 xanh

23 x Nguyễn Thu Hương 4 4 xanh

24 x Ngô Bảo Linh 4 4 xanh

27 x Phạm Minh Hải 5 5 xanh

28 x Bùi Xuân Trúc 4 4 xanh

29 x Nguyễn Bảo Ngọc 4 4 xanh

30 10/3/2024 x Lê Trác Phúc 5 5 xanh

31 10/3/2024 x Phạm Thị Phương Thùy 4 4 xanh

32 10/4/2024 x Phạm Minh Khôi 4 4 xanh

33 10/4/2024 x Vũ Trần Trí Dũng 4 4 xanh

Phó hiệu trưởng Giáo viên

Nguyễn Thị Lan Hương  Trịnh Thị Hà
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